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Phụ lục 
Phạm vi cung cấp dịch vụ và công việc
Gói thầu: Mua sắm trang phục y tế năm 2025


Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về trang phục y tế;
[bookmark: _GoBack]Theo thực tế tại Bệnh viện Tâm thần Long An trong giai đoạn hiện nay, nhằm cung cấp trang phục cho nhân viên y tế theo đúng qui định về trang phục y tế của Bộ Y tế tại Bệnh viện Tâm thần cụ thể như sau:
1. Nội dung công việc:
	TT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Bảo hành
	
Số lượng

	Các yêu cầu khác
(nếu có)

	
	[Nêu tên hàng hóa]
	[Nêu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất]
	[Nêu các yêu cầu về  bảo hành]
	[Điền số lượng từng loại hàng hóa cần mua]
	[Nêu yêu cầu về địa điểm, thời gian giao hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ và các nội dung cần thiết  khác..]

	1
	Trang phục của bác sĩ
	1) Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Cotton hoặc Gabardine  hoặc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.
	
	40 bộ
* Đối với Nam: dài tay 26 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang; 2,4 mét
* Đối với Nữ: dài tay 14 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang: 1,9 mét
	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	2
	Trang phục của dược sĩ

	1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo blouse, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi chéo và 1 túi ngực, có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Cotton hoặc Gabardine hoặc  Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.
	
	18 bộ
* Đối với Nam: Dài tay 04 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang; 2,4 mét
*Đối với Nữ: Dài tay 06 bộ
+ Áo Dài tay, nón, khẩu trang: 1,9 mét
*Đối với Nữ: ngắn tay 08 bộ
+ Áo ngắn tay, nón, khẩu trang: 1,4 mét
	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	3
	Trang phục của điều dưỡng viên, y sỹ
	1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng:
- Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái;
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm..
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Cotton hoặc Gabardine hoặc  Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo hoặc áo liền váy;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo hoặc áo liền váy.
	
















	86 bộ
* Đối với Nam: ngắn tay 12 bộ
+ Áo ngắn tay, nón, khẩu trang; 1,9 mét
* Đối với Nữ: ngắn tay 74 bộ
+ Áo ngắn tay, nó, khẩu trang: 1,4 mét

	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	4
	Trang phục của nhân viên hành chính, thu ngân

	1. Áo:
a) Màu sắc: Màu sáng;
b) Chất liệu: Vải Kate Ford hoặc Cotton 
c) Kiểu dáng: Áo sơ mi dài tay. Đối với nhân viên nữ, khuyến khích mặc trang phục áo dài truyền thống.
2. Quần đối với Nam, quần hoặc chân váy đối với Nữ:
a) Màu sắc: Màu sẫm;
b) Chất liệu: Phù hợp;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly hoặc không ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

	
	26 bộ
* Đối với Nam: dài tay 14 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang; 2,4 mét
* Đối với Nữ: dài tay 12 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang: 1,9 mét
	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	5
	Trang phục của kỹ thuật viên, cử nhân, và các chức danh khác làm việc chuyên môn tại các khoa, phòng lâm sàng và cận lâm sàng thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Cotton hoặc Gabardine hoặc  Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.
	
	16 bộ
* Đối với Nam: dài tay 06 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang; 2,4 mét
* Đối với Nữ: dài tay 04 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang: 1,9 mét
* Đối với Nữ: ngắn tay 06 bộ
+ Áo Ngắn tay, nón, khẩu trang: 1,4 mét

	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	6
	Trang phục của nhân viên dinh dưỡng

	1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ chữ U, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi đối với nam, 2 túi đối với nữ, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Cotton  hoặc Gabardine hoặc  Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần Nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.
4. Đối với nhân viên chế biến thức ăn có thêm tạp dề không cổ, có hai dây đai, chiều dài ngang gối, phía sau buộc dây.
	
	
04 bộ
* Đối với Nữ: dài tay 02 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang: 1,9 mét
* Đối với Nữ: ngắn tay 02 bộ
+ Áo ngắn tay, nó, khẩu trang: 1,4 mét


	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	7
	Trang phục của hộ lý, y công, nhân viên giặt là

	1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình;
b) Chất liệu: Vải  Cotton   hoặc Gabardine hoặc  Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.
	
	02 bộ
* Đối với Nam: ngắn tay 02 bộ
+ Áo ngắn tay, nón, khẩu trang: 1,9 mét

	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở quần, áo tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	8
	Giầy Nam
	- Giầy da cao cấp phong cách  Italy, có dây hoặc không dây, màu đen.
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
- Thời gian sửa chữa từ 10 - 15 ngày 
* Đổi hàng trong vòng 15 ngày sau khi mua và sản phẩm phải chưa qua sử dụng
* Phải kèm theo phiếu bảo hành.
	* Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong các trường hợp do lỗi của cửa hàng:
· Hở keo
· Sút chỉ
· Rớt mặt gót 
· Dán lại miếng lót. 
	32 đôi
	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở giầy tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.

	9
	Giầy Nữ
	- Giầy da bít mũi, đế bằng, cao gót 3-5cm,  màu đen.
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
- Thời gian sửa chữa từ 10 - 15 ngày 
* Đổi hàng trong vòng 15 ngày sau khi mua và sản phẩm phải chưa qua sử dụng
* Phải kèm theo phiếu bảo hành.
	* Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong các trường hợp do lỗi của cửa hàng:
· Hở keo
· Sút chỉ
· Rớt mặt gót 
· Dán lại miếng lót. 
	64 đôi
	- Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Long An; 
- Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
- Đo cở giầy tất cả nhân viên, thời gian giao hàng 90 ngày kể từ ngày ký HĐ.


	

	2. Phương án về nhân sự:
· Bố trí nhân viên đo Áo, quần và lấy ni Giầy trong vòng 3 ngày làm việc và sau khi hợp đồng có hiệu lực.
· Bố trí nhân viên đo, Áo, quần và lấy ni giầy phải phù hợp với công việc.

	3. Các Yêu cầu khác:
Công ty phải có bản cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung sau:
· Nhân viên phải được đào tạo chuyên nghiệp.
· Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác cao trong thực hiện nhiệm vụ./.            





